
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Kim Hoa

Nộp NSNN 

(Nghìn đồng)

Đƣợc để lại 

đơn vị (Nghìn 

đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tƣ xây dựng, mua sắm 13 89,600

1
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt 

động sự nghiệp
0 0

…..

2 Xe ô tô

...

3
Tài sản cố định khác ( Thiết bị 

âm thanh ánh sáng)
8 89,600 0 0

-

Điều hòa Panasonic 

12.000BTU 1 chiều Model: 

Cu-N12 WKH-8

bộ 8

Panasonic

 12.000BTU 

Model: Cu-

N12 WKH-8

Malaisaia 2023 89,600 Chỉ định

Đại lý điện tử, điện 

lạnh, máy tính Lợi 

Hà

Mua mới

II Tài sản giao mới

1
Trụ sở làm việc/ cơ sở 

hoạt động sự nghiệp

...

2 Xe ô tô

...

3 Tài sản cố định khác

...

Bộ, tỉnh: …………………………………………………. Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên:UBND huyện Hương Sơn

Mã đơn vị:  

Loại hình đơn vị: …………………………………………

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

Việc sử dụng các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, khuyến mãi 

(nếu có)Hình thức 

mua 

sắm/thuê

Nhà cung cấp (người 

bán)

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu đƣợc 

khi thực hiện 

mua sắm (nếu 

có)

Ghi chúStt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lƣợng
Nhãn hiệu

Nƣớc sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá mua/thuê 

(Nghìn đồng)



Nộp NSNN 

(Nghìn đồng)

Đƣợc để lại 

đơn vị (Nghìn 

đồng)

Việc sử dụng các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, khuyến mãi 

(nếu có)Hình thức 

mua 

sắm/thuê

Nhà cung cấp (người 

bán)

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu đƣợc 

khi thực hiện 

mua sắm (nếu 

có)

Ghi chúStt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lƣợng
Nhãn hiệu

Nƣớc sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá mua/thuê 

(Nghìn đồng)

III Tài sản đi thuê

1
Trụ sở làm việc/ cơ sở 

hoạt động sự nghiệp

...

2 Xe ô tô

…

3 Tài sản cố định khác

...

IV
Tài sản từ nguồn viện trợ, quà 

biếu, tặng cho (nếu có)

...

                                                Hoàng Văn Thư

Kim Hoa, Ngày 30 tháng 01 năm2024

NGƢỜI LẬP BIỂU THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN

Trần Tiến Sử Phan Văn Đoài



Mẫu số 09b-CK/TSC

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Kim Hoa

Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, liên 

kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

 Đảng ủy - HĐND -

UBND xã Kim Hoa (xã 

Sơn Mai cũ), thôn Minh 

Giang, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

1700.6 255,000 x 2022 797.2 2,882,402 1,452,644 x

Trụ sở 

công an 

xã ( 2 

ngôi nhà)

2

 Đảng ủy-HĐND-

UBND xã Kim Hoa (xã 

Sơn Phúc cũ),   huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

9096 1,425,000 x 2002 1237.5 895,000 0 x
KSD ( 1 

ngôi nhà)

3

 Đảng ủy-HĐND-

UBND xã Kim Hoa (xã 

Sơn Thuỷ cũ),  huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

       7,287.6 1,093,050 x 2014 1065.96 3,981,682 1,916,517
ĐSD ( 3 

ngôi nhà)

4

Sân vận động xã Kim 

Hoa, thôn Kim Sơn, xã 

Kim Hoa, Hương Sơn, 

Hà Tĩnh

       9,580.0 862,200 2019 673,136 504,852 ĐSD

5

Sân vận động xã Kim 

Hoa, thôn Trung Thuỷ, 

xã Kim Hoa, Hương Sơn, 

Hà Tĩnh

     11,000.0 2,200,000 2019 1,414,967 1,061,225 ĐSD

Bộ, tỉnh: Hà Tĩnh

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Hƣơng Sơn

Mã đơn vị: 18133

Loại hình đơn vị: …………………………………………

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2023

Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai (m
2
)

Giá trị theo sổ kế toán (Nghìn 

đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai (lấy theo diện tích sàn 

sử dụng (m
2
))

Hoạt động sự nghiệp Hoạt động sự nghiệp

Giá trị còn lại

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Ghi chúSTT
Danh mục trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp Diện tích 

(m
2
)

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán (Nghìn 

đồng)

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Năm 

sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn 

sử dụng 

(m
2
)

Nguyên

 giá



Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, liên 

kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai (m
2
)

Giá trị theo sổ kế toán (Nghìn 

đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai (lấy theo diện tích sàn 

sử dụng (m
2
))

Hoạt động sự nghiệp Hoạt động sự nghiệp

Giá trị còn lại

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Ghi chúSTT
Danh mục trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp Diện tích 

(m
2
)

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán (Nghìn 

đồng)

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Năm 

sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn 

sử dụng 

(m
2
)

Nguyên

 giá

6

Sân vận động xã Kim 

Hoa, thôn Minh Giang, 

xã Kim Hoa, Hương Sơn,  

Hà Tĩnh

       9,940.0 1,093,400 2018 1,039,760 727,832 ĐSD

7

Nhà bia tưởng niệm các 

anh hùng, liệt sỹ xã Kim 

Hoa thôn Hội Sơn, xã 

Kim Hoa, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

       1,717.4 137,392 x 2002 65 104,700 x ĐSD

8

Nhà văn hóa thôn Trung 

Hoa, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

       1,238.1 148,572 x 2013 132.2 88,503 30,967 x ĐSD

9

Nhà văn hóa thôn Triều 

Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

       1,043.7 104,370 x 2013 132.2 191,678 67,084 x ĐSD

10

Nhà văn hóa thôn Kim 

Sơn, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

          703.0 70,300 x 2013 144 99,973 34,991 ĐSD

11

Nhà văn hóa thôn Châu 

Lâm, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

          707.3 63,657 x 2015 134.4 565,899 271,632 x ĐSD

12

Nhà văn hóa thôn Cao 

Trà, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

       1,609.4 177,034 x 2015 134.4 651,925 312,924 x ĐSD

13

Nhà văn hóa thôn Kim 

Sơn (cũ), xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

          237.0 23,700 x 2013 110 89,973 31,491 KSD



Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, liên 

kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai (m
2
)

Giá trị theo sổ kế toán (Nghìn 

đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai (lấy theo diện tích sàn 

sử dụng (m
2
))

Hoạt động sự nghiệp Hoạt động sự nghiệp

Giá trị còn lại

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Ghi chúSTT
Danh mục trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp Diện tích 

(m
2
)

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán (Nghìn 

đồng)

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Năm 

sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn 

sử dụng 

(m
2
)

Nguyên

 giá

14

Nhà văn hóa thôn Triều 

Lĩnh (cũ), xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

          741.1 66,699 x 2013 110 115,687 40,491 KSD

15

Nhà văn hóa thôn Trung 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,096.3 164,445 x 2013 122 559,138 148,898 ĐSD

16

Nhà văn hóa thôn Am 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,603.7 144,333 x 2013 122 559,138 148,898 ĐSD

17

Nhà văn hóa thôn Long 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,325.2 132,520 x 2013 122 559,138 148,898 ĐSD

18

Nhà văn hóa thôn Xuân 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,548.7 139,383 x 2013 122 559,138 148,898 ĐSD

19

Nhà văn hóa thôn Hương 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,996.9 279,566 x 2015 120.96 547,366 218,782 ĐSD

20

Nhà văn hóa thôn Bình 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

          580.2 52,218 x 2015 123.48 580,266 231,932 x ĐSD

21

Nhà văn hóa thôn Hồng 

Thuỷ (cũ), xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

          357.3 50,022 x 2005 70 129,200 0 x KSD



Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, liên 

kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai (m
2
)

Giá trị theo sổ kế toán (Nghìn 

đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai (lấy theo diện tích sàn 

sử dụng (m
2
))

Hoạt động sự nghiệp Hoạt động sự nghiệp

Giá trị còn lại

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Ghi chúSTT
Danh mục trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp Diện tích 

(m
2
)

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán (Nghìn 

đồng)

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Năm 

sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn 

sử dụng 

(m
2
)

Nguyên

 giá

22

Nhà văn hóa thôn Hồng 

Thuỷ (mới), xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,182.2 236,440 x 2019 118.5 1,019,657 679,601 x ĐSD

23

Nhà văn hóa thôn Trường 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

          818.4 122,760 x 2015 120.96 563,786 225,345 ĐSD

24

Nhà văn hóa thôn Kim 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,508.6 150,860 x 2015 120.96 563,786 225,345 ĐSD

25

Nhà văn hóa thôn Minh 

Thuỷ, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,754.0 157,860 x 2015 120.96 576,853 230,568 ĐSD

26

Nhà văn hóa thôn Minh 

Giang, xã Kim Hoa, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

       1,053.4 115,874 x 2014 105 638,803 223,476 ĐSD

27

Nhà văn hóa thôn Kim 

Lộc, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

          577.7 49,105 x 2016 118.5 580,990 278,875 ĐSD

28

Nhà văn hóa thôn Sơn 

Hội, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

          810.3 89,133 x 2014 105 619,827 216,939 ĐSD

29

Nhà văn hóa thôn Kim 

Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

       1,159.3 98,541 x 2014 118.5 561,752 196,613 ĐSD



Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, liên 

kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai (m
2
)

Giá trị theo sổ kế toán (Nghìn 

đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai (lấy theo diện tích sàn 

sử dụng (m
2
))

Hoạt động sự nghiệp Hoạt động sự nghiệp

Giá trị còn lại

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Ghi chúSTT
Danh mục trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp Diện tích 

(m
2
)

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán (Nghìn 

đồng)

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Năm 

sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn 

sử dụng 

(m
2
)

Nguyên

 giá

30

Nhà văn hóa thôn Tân 

Hoa, xã Kim Hoa, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

       1,887.3 160,421 x 2016 105 580,990 278,875 ĐSD

Tổng cộng: 75,861 9,863,854 0 0 0 0 0 0 5,899 21,995,113 10,054,596

Ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGƢỜI LẬP BIỂU THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN

(Ký, họ tên)

                               Trần Tiến Sử Phan Văn Đoài



Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Không kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh, liên 

kết

Sử dụng 

hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Công khai về đất Công khai về nhà

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai (m
2
)

Giá trị theo sổ kế toán (Nghìn 

đồng)

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai (lấy theo diện tích sàn 

sử dụng (m
2
))

Hoạt động sự nghiệp Hoạt động sự nghiệp

Giá trị còn lại

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Ghi chúSTT
Danh mục trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp Diện tích 

(m
2
)

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán (Nghìn 

đồng)

Trụ sở 

làm 

việc

Sử 

dụng 

khác

Năm 

sử 

dụng

Tổng diện 

tích sàn 

sử dụng 

(m
2
)

Nguyên

 giá

Ghi chú:

- Nếu tại đơn vị phát sinh việc “sử dụng khác” diện tích nhà, đất thì ghi rõ hiện trạng sử dụng khác (bị lấn chiếm, bỏ trống...).

- Công khai về nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục đích sử dụng; nếu không tách được thì 

ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.















Nguồn 

ngân sách

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Xe ô tô

1 Xe 1

2 Xe 2

…

II Tài sản cố định khác 67 1,420,375 1,420,375 0 167,658

1
Máy vi tính, máy in, máy 

Scan
42 528,748 528,748 0 60,372

-

Máy vi tính, máy in 

phòng Chủ 

tịch

Chủ tịch UBND 1 11,900       11,900       0 x

-
Máy vi tính phòng 

P.Chủ tịch
P. CT UBND 1 11,900       11,900       0 x

-
Máy vi tính, máy in 

phòng P.Chủ tịch
P. CT UBND 1 15,400       15,400       0 x

-
Máy vi tính xay tay + 

máy in 
P. CT UBND 1 16,500       16,500       3,300 x

Bộ, tỉnh: Hà Tĩnh Mẫu số 09c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Hƣơng Sơn

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Kim Hoa

Mã đơn vị: …………………………………………………

Loại hình đơn vị: …………………………………………

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC NĂM 2023

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công 

khai (Nghìn đồng)
Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

ST

T

Danh mục xe ô tô và 

tài sản khác của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức

Bộ phận sử 

dụng

Số 

lƣợng Cho 

thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

Sử 

dụng 

khácTổng cộng

Giá trị 

còn lại

Phục vụ 

chức 

danh có 

tiêu 

chuẩn

Phục vụ 

công tác 

chung

Phục 

vụ hoạt 

động 

đặc thù

Kinh 

doanh



-
Máy vi tính, máy in 

phòng Bí thư
Bí thư đảng ủy 1 14,500       14,500       0 x

-
Máy vi tính, máy in 

phòng P. bí thư Đảng ủy
P.Bí thư đảng ủy 1 12,400       12,400       0 x

-
Máy vi tính, máy in 

phòng P. bí thư Đảng ủy
P.Bí thư đảng ủy 1 13,500       13,500       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận Kế toán
Tài chính - KT 1 13,000       13,000       0 x

-
Máy vi tính xách tay, 

máy in bộ phận Kế toán
Tài chính - KT 1 12,500       12,500       0 x

-
Máy tính sách tay cho 

chuyên môn kế toán
Tài chính - KT 1 13,000       13,000       0 x

-
Máy tính sách tay cho 

chuyên môn kế toán
Tài chính - KT 1 13,000       13,000       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận Quân sự
Quân Sự xã 1 11,900       11,900       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận Quân sự
Quân Sự xã 1 14,500       14,500       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận Văn hóa
Văn hoa xã 1 11,500       11,500       0 x

-
Máy vi tính xách tay bộ 

phận Văn hóa 
Văn hoa xã 1 13,500       13,500       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận Đoàn TN
Đoàn TN 1 11,500       11,500       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận MTTQ
MTTQ xã

1 12,000 12,000
0 x

-
Máy vi tính phòng 

MTTQ + Máy in
MTTQ xã

1 12,500 12,500
0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận Hội ND
Hội nông dân 1 13,000       13,000       0 x

-
Bộ Máy tính cho phòng 

Hội CCB
Hội CCB xã 1 11,900       11,900       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận VP UB 
Văn phòng UB 2 19,800       19,800       0 x



-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận VP UB 
Văn phòng UB 1 13,000       13,000       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận Địa chính
Địa chính xã 1 13,500       13,500       0 x

-
Máy vi tính, máy in bộ 

phận Địa chính
Địa chính xã 1 11,500       11,500       0 x

-
Máy vi tính phòng giao 

dịch một cữa
Bộ phận một cữa 2 28,500       28,500       0 x

-
Máy vi tính phòng giao 

dịch một cữa
Bộ phận một cữa 1 11,900       11,900       0 x

-
Máy vi tính, máy in 

phòng P. tư pháp
Bộ phận Tư pháp 1 13,500       13,500       0 x

-
Máy tinh bộ phận công 

an
Công an xã 1 11,900       11,900       0 x

-
Máy vi tính phòng Công 

An + Máy in
Công an xã 1 13,500       13,500       0 x

- Máy tính HĐND HĐND xã 1 11,900       11,900       0 x

-
Máy tinh xách tay 

Phong NTM
Phụ trách NTM 

1
12,000 12,000 0 x

- Máy tính một cửa Bộ phận Tư pháp 1 25,000       25,000       0 x

-
Máy tính bí thư Đảng 

ủy xã
Bi thư ĐU 2 14,500 14,500

8,700
x

-
Máy tính Bộ phận Địa 

chính
Địa chính xã 2 12,930 12,930

7,758
x

-
Máy tính TT học tập 

cộng đồng
TTHTCĐ 1 18,600 18,600

11,160
x

-
Máy tính xách tay cho 

CM Kế toán
Kế toán 1 14,900 14,900 11,920 x

-
Máy vi tính cho bộ phận 

Xã Đội
Xã đội 1 10,959 10,959 8,767 x

-
Máy vi tính cho MTTQ 

xã
MTTQ xã 1 10,959 10,959 8,767 x

2
Tài sản, công cụ dụng cụ 

khác
25 891,627 891,627 0 107,286 x



Loa máy Hội trường UBND xã 1 135,000     135,000     0 x

Trạm truyền thanh xã UBND xã 1 288,517     288,517     0 x

Loa máy Hội trường lớn UBND xã 1 15,000       15,000       0 x

Máy truyền thanh 

không dây
UBND xã 1 200,000     200,000     0 x

Thuyền máy UBND xã 1 30,000       30,000       0 x

Máy truyền thanh 

không dây
UBND xã 1 85,000       85,000       0 x

Hệ thống Camera giám 

sát
UBND xã 1 16,010 16,010 9,606 x

Máy điều hòa nhiệt độ 

Hội trường UBND xã
UBND xã 8 95,200 95,200 76,160 x

Máy điều hòa nhiệt độ 

bộ phận "một cữa"
UBND xã 2 26,900 26,900 21,520 x

Máy điều hòa nhiệt độ 

các phòng làm việc
UBND xã 8 89,600 89,600 89,600 x

Ngày  30   tháng  01  năm 2024

NGƢỜI LẬP BIỂU THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN

(Ký, họ tên)

Trần Tiến Sử Phan Văn Đoài



Ghi chú:

- Cột 2: Phần I Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999).

- Trường hợp có “sử dụng khác” thì ghi rõ hiện trạng đang sử dụng.



Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND xã Kim Hoa

Giá trị còn 

lại

Nguồn ngân 

sách
Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Đất

1 Địa chỉ... Không có

…

II Nhà 0

III Xe ô tô

1 Xe 1

2 Xe...

IV Tài sản cố định khác

Ghi chú:

- Cột 2: Phần III Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999).

Bộ, tỉnh: Hà tĩnh Mẫu số 09d-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Hương Sơn

Mã đơn vị: …………………………………………………

Loại hình đơn vị: …………………………………………

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

Giá trị theo sổ sách kế toán (Nghìn 

đồng)

Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền

Số tiền thu đƣợc từ xử lý tài sản 

(Nghìn đồng)

Nguyên giá

Ngày     tháng     năm 2023

NGƢỜI LẬP BIỂU THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN

STT
Danh mục tài sản trong 

kỳ báo cáo đƣợc xử lý

(Ký, họ tên)

Trần Tiến Sử Phan Văn Đoài

Điều 

chuyển
Tổng cộng

Đã nộp tài 

khoản tạm 

giữ

Chƣa nộp 

tài khoản 

tạm giữ

Chi phí xử 

lý tài sản
Ghi chú

Bán
Thanh 

lý

Tiêu 

hủy

Xử lý 

trong 

trƣờng 

hợp bị 

mất, bị hủy 

hoại

Xử lý 

khác

Kết quả xử 

lý đến thời 

điểm báo 

cáo



- Cột 12: Ghi rõ đã thực hiện hay chưa, trường hợp đã bán thì ghi rõ hình thức bán (đấu giá, niêm yết, chỉ định), trường hợp đã thanh lý thì ghi rõ hình thức thanh lý (phá dỡ, 

hủy bỏ, bán đấu giá, bán niêm yết, bán chỉ định).



Số 

lƣợng/ 

diện tích 

tài sản 

kinh 

doanh

Hình 

thức 

kinh 

doanh

Số tiền thu 

đƣợc từ 

việc kinh 

doanh 

trong năm 

(Nghìn 

đồng)

Số 

lƣợng/ 

diện tích 

tài sản 

cho thuê

Đơn giá 

thuê

Tên cơ 

quan, 

đơn vị, tổ 

chức 

thuê tài 

sản

Hợp 

đồng cho 

thuê tài 

sản (số..., 

ngày...)

Thời hạn 

cho thuê 

(từ 

 đến....)

Số tiền thu 

đƣợc từ 

việc cho 

thuê tài sản 

trong năm 

(Nghìn 

đồng)

Số 

lƣợng/ 

diện tích 

tài sản 

liên 

doanh, 

liên kết

Đối tác 

liên 

doanh 

liên kết

Hình 

thức liên 

doanh, 

liên kết

Hợp 

đồng liên 

doanh, 

liên kết 

(số..., 

ngày...)

Thời hạn 

liên 

doanh, 

liên kết 

(từ.... 

đến...)

Số tiền thu 

đƣợc từ 

việc liên 

doanh, liên 

kết trong 

năm (Nghìn 

đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Nhà, đất

Cơ sở nhà, đất tại...

…

II Xe ô tô

Xe 1

…..

III Tài sản cố định khác

…

Bộ, tỉnh: …………………………………………………. Mẫu số 09đ-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên:………………………...………….

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: ………….

Mã đơn vị: …………………………………………………

Loại hình đơn vị: …………………………………………

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kết

Ngày     tháng     năm

NGƢỜI LẬP BIỂU THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Stt Tên tài sản



Ghi chú:

- Cột 2: Phần II Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 10A-9999).

- Cột 14: Ghi rõ hình thức liên doanh, liên kết theo quy định tại khoản 4 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Cột 3, 6, 12: Ghi chỉ tiêu diện tích đối với tài sản là đất, nhà; ghi chỉ tiêu số lượng đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác. Trường hợp là trụ 

sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì ghi diện tích sàn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Căn cứ vào các hình thức khai thác tài sản công thực tế theo quy định của pháp luật, cơ quan, tổ chức, đơn vị bổ sung các cột chi tiêu công khai về 

các hình thức khai thác khác cho phù hợp.



Tỉnh: Hà Tĩnh Mẫu số 10a-CK/TSC

Huyện: Hương Sơn

Đơn vị: UBND xã Kim Hoa

Số lƣợng Diện tích Nguyên giá Số lƣợng Diện tích Nguyên giá Số lƣợng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Đất khuôn viên

2 Nhà

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác
89,600

-

Điều hòa Panasonic 

12.000BTU 1 chiều 

Model: Cu-N12 WKH-8

8.0 89,600

Tổng cộng
13 89,600 0

NGƢỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

NĂM  2023

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG/MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

 Hương Sơn, ngày 30 tháng 01 năm  2024

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Trần Tiến Sử Phan Văn Đoài

STT TÀI SẢN



Huyện:  Hương Sơn

Số lƣợng Diện tích
Không kinh 

doanh
Kinh doanh Cho thuê

Liên doanh, 

liên kết
Sử dụng hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Đất khuôn viên 30 75,861 30 x

2 Nhà 30 5,899 30 x

3 Xe ô tô 0 0 0 x

4 Tài sản cố định khác 67 67 x

Tổng cộng 127 81759.38 127

NGƢỜI LẬP BIỂU

            Trần Tiến Sử                     Phan Văn Đoài

Tỉnh: Hà Tĩnh

Đơn vị: UBND xã Kim Hoa

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2023

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Hoạt động sự nghiệp
STT

Mẫu số 10b-CK/TSC

TỔNG CỘNG

Kim Hoa , ngày 30 tháng  01  năm  2024

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

TÀI SẢN Quản lý 

nhà nƣớc

Sử dụng 

khác



Đôí với các đơn vị quản lý nhà nước thì ghi vào ô Quản lý nhà nước; Đối với các đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học) ghi vào cột 6 hoạt động sự nghiệp không kinh doanh

 - Đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác; Trường hợp tài sản được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.

 - Đối với tài sản là nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục đích thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục đích sử 

dụng; nếu không tách được 

thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.





Đôí với các đơn vị quản lý nhà nước thì ghi vào ô Quản lý nhà nước; Đối với các đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học) ghi vào cột 6 hoạt động sự nghiệp không kinh doanh



Huyện:Hương Sơn

Số 

lƣợng

Diện 

tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

Số 

lƣợng
Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

Số 

lƣợng
Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại
Số lƣợng Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại
Số lƣợng Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

Số 

lƣợng
Diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1
Đất khuôn 

viên

2 Nhà

3 Xe ô tô

4
Tài sản cố 

định khác

Tổng cộng

NGƢỜI LẬP BIỂU

Tỉnh: Hà Tĩnh

Đơn vị: UBND xã Kim Hoa

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM  2022

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

Thu hồi Điều chuyển Bán

Mẫu số 10c-CK/TSC

Xử lý trong trƣờng hợp bị 

mất, bị hủy hoại

Không có

  Kim Hoa, ngày 31 tháng 01 năm  2023

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Tiêu hủy

        Trần Tiến Sử

Thanh lý

STT

Danh mục 

tài sản 

trong kỳ 

báo cáo 

đƣợc xử lý

Ghi 

chú

Phan Văn Đoài



Huyện: Hương Sơn

Số 

lƣợng/ 

diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

Số tiền thu đƣợc 

từ việc kinh doanh 

trong năm

Số 

lƣợng/ 

diện tích

1 2 3 4 5 6 7

1 Đất

2 Nhà

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác

STT TÀI SẢN

Tỉnh: Hà Tĩnh

Đơn vị: UBND xã Kim Hoa

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2022

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền thu được là: Nghìn đồng.

KINH DOANH CHO THUÊ



Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

Số tiền thu 

đƣợc từ việc 

cho thuê tài 

sản trong năm

Số 

lƣợng/ 

diện tích

Nguyên 

giá

Giá trị 

còn lại

Số tiền thu đƣợc từ 

việc liên doanh, liên 

kết trong năm

8 9 10 11 12 13 14

Mẫu số 10d-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2022

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền thu được là: Nghìn đồng.

CHO THUÊ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

………., ngày…..tháng……năm 2023

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, họ tên và đóng dấu)



………., ngày…..tháng……năm 2023

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, họ tên và đóng dấu)
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